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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress và một số yếu tố liên quan ở sinh viên cao đẳng dược 

Trường Cao đẳng Y tế cần Thơ năm 2024. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang trên 999 sinh viên cao đẳng dược bằng bộ câu hỏi DASS-21 thông qua khảo sát trực tuyến. Kết quả: 
Tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress ở sinh viên lần lượt là 54,4%, 74,4% và 60,7%. Năm của chương trình đào tạo, 
hài lòng về ngoại hình, dễ làm quen bạn mới, có bạn thân, tiền sử lo âu và trầm cảm, số giờ sử dụng điện 
thoại thông minh hàng ngày và hoạt động tốn thời gian sử dụng điện thoại nhất được xác định là có liên quan 
đến trầm cảm, lo âu và stress ở sinh viên. Kết luận: Trầm cảm, lo âu, stress là vấn đề sức khỏe tâm thần cần 
được chú trọng quan tâm. Cần tăng cường áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và phát triển các 
câu lạc bộ ngoại khóa nhằm tăng cường mối quan hệ xã hội, gắn kết và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.

Từ khóa: Sinh viên cao đẳng dược, trầm cảm, lo âu, stress, DASS-21

Depression, anxiety, stress and associated factors among pharmacy students 
in Can Tho Medical College

Tran Thi Thuy Hang1, Nguyen Thi Bich Tram1, Vo Thi Hieu1,
Tran Thi Nhu Ngoc2, Nguyen Tan Dat2, Nguyen Viet Phuong2
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ABSTRACT
Objectives: to assess the prevalence of depression, anxiety, and stress, and to explore associated factors 

among pharmacy students at Can Tho Medical College in 2024. Materials and methods: A cross-sectional 
descriptive study was conducted on 999 pharmacy college students using the DASS-21 questionnaire via an 
online survey. Results: The prevalence of depression, anxiety, and stress among students was 54.4%, 74.4%, 
and 60.7%, respectively. The years of training programme, satisfaction with appearance, ease of forming 
new friendships, presence of close friendships, history of anxiety and depression, daily smartphone usage 
hours, and the most time-consuming smartphone activities were identified as being related to depression, 
anxiety, and stress among students. Conclusion: Depression, anxiety, and stress among phamacy students are 
significant mental health issues that require attention. There is a need to implement positive teaching methods 
and develop extracurricular clubs to enhance social relationships, cohesion, and soft skills among students. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Sức khỏe tâm thần, đặc biệt là trầm cảm, 

lo âu và stress, đang trở thành mối lo ngại 
toàn cầu đối với sinh viên. Phân tích 28 
nghiên cứu tại Trung Quốc trong giai đoạn 
Covid-19 cho thấy tỷ lệ lo âu, trầm cảm và 
stress ở sinh viên lần lượt là 29%, 37% và 
23% 1. Tương tự, đánh giá từ 64 nghiên cứu 
đa quốc gia của Li và cộng sự (2022) ghi 
nhận tỷ lệ trầm cảm 33,6% và lo âu 39%2. 
Sinh viên, chiếm phần lớn nhóm người 
trưởng thành trẻ, dễ mắc các rối loạn tâm 
thần do đây là giai đoạn thường khởi phát 
các vấn đề này.3 Khi rời quê hương để học 
tập, họ phải thích nghi với môi trường mới, 
làm gia tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm và 
căng thẳng 3, 4, 5.

Trong khối ngành khoa học sức khỏe, 
môi trường học tập thường yêu cầu nghiêm 
ngặt, chuyên sâu với thời gian học lý thuyết, 
thực hành nhiều hơn so với các ngành khác 
trong cùng một khoảng thời gian học tập4. 
Yêu cầu học tập cao và khối lượng công 
việc lớn đòi hỏi sinh viên phải phát triển 
khả năng tự học và tận dụng hiệu quả thời 
gian4. Mặc dù những yếu tố này có thể thúc 
đẩy động lực học tập, chúng cũng có thể tạo 
ra căng thẳng và áp lực đáng kể cho một bộ 
phận sinh viên 4.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên 
ngành dược chịu áp lực học tập cao hơn các 
ngành khác trong khối ngành khoa học sức 
khỏe bởi môi trường thực hành và yếu tố 
cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp 4, 6. 
Kết quả một số nghiên cứu trên sinh viên 
ngành dược đã tiết lộ mức độ trầm cảm, 
lo âu và căng thẳng đáng kể. Ibrahim và 
Abdelreheem (2019) báo cáo rằng 29,3% 
và 51,1% sinh viên lần lượt bị trầm cảm 
và lo âu, trong khi kết quả nghiên cứu của 
Sabourin, và cộng sự (2018) phát hiện ra 
rằng hơn 25% sinh viên ngành dược biểu 
hiện mức độ cao của cả ba tình trạng này 7,8. 

Tuy vậy, nghiên cứu vấn đề sức khỏe tâm 
thần ở sinh viên dược vẫn còn hạn chế tại 
Việt Nam, đặc biệt là ở các trường cao đẳng.

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ là một 
trong những cơ sở giáo dục tích cực tham 
gia đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu của khu vực và cả 
nước. Đối với sinh viên ngành dược, chương 
trình học không chỉ giới hạn ở lý thuyết trên 
giảng đường hay thực hành tại các phòng thí 
nghiệm trong trường, mà còn bao gồm các 
đợt thực tập thực tế tại nhà thuốc và bệnh 
viện. Chính vì vậy, áp lực học tập đối với 
sinh viên là điều khó tránh khỏi, tiềm ẩn 
nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe tâm thần của họ. Tuy nhiên, hiện tại 
vẫn chưa có nghiên cứu hay công bố nào 
đề cập cụ thể đến tình trạng trầm cảm, lo 
âu và stress ở nhóm sinh viên này. Xuất 
phát từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu 
đã tiến hành khảo sát nhằm đánh giá tỷ lệ 
trầm cảm, lo âu, stress cũng như phân tích 
các yếu tố liên quan ở sinh viên ngành dược 
hệ cao đẳng. Kết quả nghiên cứu không chỉ 
mang lại cái nhìn sâu sắc về thực trạng sức 
khỏe tâm thần của sinh viên, mà còn đề xuất 
một số khuyến nghị góp phần cải thiện chất 
lượng sức khỏe tinh thần cho đối tượng này 
trong tương lai.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu 

được tiến hành trên sinh viên cao đẳng dược 
đang học tại trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ 
trong thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến 
tháng 4 năm 2024 tại trường Cao đẳng Y tế 
Cần Thơ. Trong đó, thời gian thu thập dữ 
liệu từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024.

Tiêu chí tuyển chọn: Sinh viên cao đẳng 
dược đang theo học tại Trường Cao đẳng Y 
tế Cần Thơ từ năm thứ nhất đến năm thứ 
ba đồng ý tham gia nghiên cứu bằng cách 
điền đầy đủ thông tin và nội dung trên phiếu 
khảo sát trực tuyến soạn sẵn.
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Tiêu chí loại trừ: Sinh viên đã thôi học 
hoặc đang tạm nghỉ học theo quyết định của 
Hiệu trưởng. 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô 
tả cắt ngang.

Cỡ mẫu: Chúng tôi thực hiện lấy mẫu 
toàn bộ với 1.595 sinh viên dược đang học 
tập tại trường. Trên thực tế, có 999 phản hồi, 
với tỷ lệ phản hồi là 62,63%, tất cả các phản 
hồi đều thỏa các tiêu chí chọn mẫu.

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu 
toàn bộ được sử dụng. Phiếu khảo sát được 
gửi đến email cá nhân của tất cả sinh viên 
các lớp cao đẳng dược.

Phương pháp thu thập số liệu: Dữ liệu 
được thu thập bằng bảng câu hỏi có cấu trúc 
được thiết kế sẵn trong thời gian từ tháng 2 
đến tháng 3 năm 2024. Sinh viên được mời 
tham gia thông qua địa chỉ email cá nhân do 
trường cung cấp và những người hoàn thành 
đầy đủ biểu mẫu thu thập trực tuyến thông 
qua Google Forms được xem là đã đồng ý 
tham gia.

Công cụ thu thập dữ liệu: Sử dụng 
thang đo trầm cảm, lo âu và căng thẳng do 
Lovibond và cộng sự phát triển vào năm 
1995 với 42 mục (DASS - 42), sau đó được 
rút ngắn còn 21 mục vào năm 1997 (DASS 
- 21) 9. Thang đo này là một công cụ sàng 
lọc được sử dụng rộng rãi để đánh giá các 
triệu chứng trầm cảm, lo âu và căng thẳng ở 
nhiều nhóm dân số khác nhau. Công cụ này 
bao gồm ba thang đo phụ: (1) thang đo trầm 
cảm, đo lường sự tuyệt vọng, lòng tự trọng 
thấp và giảm cảm xúc tích cực; (2) thang 
đo lo âu, đánh giá sự kích thích tự chủ, các 
triệu chứng cơ xương, lo âu tình huống và 
trải nghiệm chủ quan về sự kích thích lo âu; 
và (3) thang đo stress, đánh giá căng thẳng, 
kích động và cảm xúc tiêu cực. Mỗi thang 
đo phụ bao gồm 7 mục: “Trầm cảm” bao 
gồm các mục 3, 5, 10, 13, 16, 17 và 21; “Lo 

lắng” bao gồm các mục 2, 4, 7, 9, 15, 19 và 
20. Phần “Stress” bao gồm các mục 1, 6, 8, 
11, 12, 14 và 18; được chấm điểm theo thang 
điểm Likert 4 điểm từ 0-3 (0 - Không đúng 
với tôi chút nào cả, 1 - Đúng với tôi phần 
nào hoặc thỉnh thoảng mới đúng, 2 - Đúng 
với tôi phần nhiều hoặc phần lớn thời gian 
là đúng, 3 - Hoàn toàn đúng với tôi hoặc 
hầu hết thời gian là đúng) 10. Điểm cho trầm 
cảm, lo lắng và căng thẳng được tính bằng 
cách cộng điểm của các mục có liên quan. Vì 
DASS - 21 là phiên bản rút gọn của DASS 
gốc (42 mục), nên điểm cuối cùng cho mỗi 
thang điểm phụ được nhân đôi và đánh giá 
dựa trên chỉ số mức độ nghiêm trọng của 
nó. Thang điểm này đã được dịch sang tiếng 
Việt và được xác thực tính giá trị trên thanh 
thiếu niên Việt Nam bởi Minh và cộng sự 
cho thấy hệ số tin cậy cao (Cronbach alpha) 
cho mỗi thang điểm phụ (DASS 21-Trầm 
cảm: 0,835; DASS 21-Lo lắng: 0,737; và 
DASS 21-Căng thẳng: 0,761). Tổng điểm 
trên 21 mục cũng cho thấy độ tin cậy cao 
(Cronbach alpha = 0,906) 11.

Nội dung nghiên cứu: Nội dung nghiên 
cứu được chia làm 2 phần theo các biến số 
sau:

Phần 1: các đặc điểm của sinh viên cao 
đẳng dược gồm: năm của chương trình đào 
tạo; giới tính; thích nghi với môi trường học 
tập; hài lòng ngoại hình; điểm trung bình 
học tập; thi lại; nợ học phần; hài lòng về kết 
quả học tập; vi phạm nội quy nhà trường; 
dễ dàng làm quen bạn mới; có bạn thân; sử 
dụng rượu, bia; hút thuốc lá; tiền sử lo âu, 
trầm cảm; thời gian sử dụng điện thoại hàng 
ngày và hoạt động tốn nhiều thời gian sử 
dụng điện thoại hàng ngày nhất. 

Phần 2: Trầm cảm, lo âu, stress ở sinh 
viên cao đẳng dược được đánh giá bằng 
thang đo DASS 21 (Bảng 1) với các mức 
độ như sau:
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Bảng 1. Mức độ trầm cảm, lo âu, stress 11

Mức độ Bình thường Nhẹ Vừa Nặng Rất nặng

Trầm cảm 0 – 9 10 – 13 14 – 20 21 – 27 ≥ 28

Lo âu 0 – 7 8 – 9 10 – 14 15 – 19 ≥ 20

Stress 0 – 14 15 – 18 19 – 25 26 – 33 ≥ 34

Phương pháp phân tích dữ liệu: Dữ liệu thu thập được xử lý và phân tích bằng phần 
mềm Jamovi phiên bản 2.5.3 

Mô tả tần suất (n) và tỷ lệ phần trăm (%) cho các biến định tính, trung bình (TB), độ lệch 
chuẩn (ĐLC), khoảng giá trị cho biến định lượng. 

Phân tích hồi quy logistic đơn biến được sử dụng để đánh giá mối quan hệ của từng 
yếu tố với biến kết quả, ở mức ý nghĩa thống kê p < 0,05. Tỷ số odds (Odds Ratio - OR) và 
khoảng tin cậy 95% (KTC 95%) của OR được tính toán để mô tả mức độ và độ chính xác 
của mối liên quan giữa các yếu tố độc lập và biến phụ thuộc. Các yếu tố có giá trị p < 0,2 
trong phân tích đơn biến được đưa vào mô hình hồi quy logistic đa biến để kiểm soát các 
yếu tố gây nhiễu 12. Mô hình cuối cùng được xây dựng bằng cách lựa chọn các yếu tố có ý 
nghĩa thống kê ở ngưỡng p < 0,05 và KTC 95% của OR không bao gồm 1.

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc đạo đức được 
nêu trong tuyên bố Helsinki 13 và đã được Hội đồng thẩm định đề xuất nghiên cứu của 
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chấp thuận theo Quyết định số 493/QĐ-CĐYT ngày 02 
tháng 11 năm 2023. Việc sinh viên tham gia nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện, dữ liệu thu 
thập đảm bảo tính ẩn danh, các thông tin cá nhân của sinh viên được giữ bí mật và chỉ sử 
dụng trong nghiên cứu này mà không vì lợi ích nào khác.

KẾT QUẢ
Đặc điểm của sinh viên cao đẳng dược Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Đa số sinh viên cao đẳng dược đang học năm thứ hai, chiếm 39,24%. Sinh viên nữ 

chiếm tỷ lệ đáng kể 78,7%. Có 87,6% sinh viên thích nghi tốt với môi trường học tập và có 
đến 33% sinh viên không hài lòng với ngoại hình của mình.

Về học tập: tỷ lệ sinh viên xuất sắc, giỏi, khá, trung bình và yếu lần lượt là 7,41%; 
18,82%; 45,34%; 25,53% và 2,9%. Ngoài ra, có 8,1% sinh viên phải thi lại và 7% sinh viên 
có nợ học phần. Có 54% sinh viên hài lòng với kết quả học tập của mình và 16,6% sinh viên 
có vi phạm quy định của Nhà trường.

Về xã hội: 37,7% sinh viên thấy khó khăn trong việc làm quen bạn mới, có 16% sinh 
viên không có bạn thân. Tỷ lệ sử dụng rượu và thuốc lá trong số sinh viên lần lượt là 29,1% 
và 3,2%. Hơn nữa, 5,11% sinh viên có tiền sử lo âu và trầm cảm.

Trung bình sinh viên dành 7,76±3,61 giờ mỗi ngày cho việc sử dụng điện thoại thông 
minh, với thời gian sử dụng nhiều nhất lên đến 20 giờ. Đa số sinh viên sử dụng điện thoại 
nhiều cho mạng xã hội chiếm 67,9% và chỉ có 17% sinh viên sử dụng điện thoại vào việc 
học.
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Bảng 2. Đặc điểm của sinh viên cao đẳng dược (n = 999)

Đặc điểm n % Đặc điểm n %

Năm của 
chương trình 
đào tạo

Năm nhất 278 27,83 Vi phạm nội 
quy

Có 166 16,6

Năm hai 392 39,24
Không 833 83,4

Năm ba 329 32,93

Giới tính Nam 213 21,3 Dễ làm quen 
bạn mới

Có 622 62,3

Nữ 786 78,7 Không 377 37,7

Thích nghi với 
môi trường 
học tập

Có 875 87,6 Bạn thân Có 839 84,0

Không 124 12,4 Không 160 16,0

Hài lòng ngoại 
hình

Có 669 67,0 Sử dụng rượu/
bia

Có 291 29,1

Không 330 33,0 Không 708 70,9

Điểm trung 
bình học tập

Xuất sắc 74 7,4 Hút thuốc lá Có 32 3,2

Giỏi 188 18,8 Không 967 96,8

Khá 453 45,4 Tiền sử lo âu, 
trầm cảm

Có 51 5,11

Trung bình 255 25,5
Không 948 94,89

Yếu 29 2,9

Thi lại Có 89 8,9 Thời gian sử dụng smartphone hàng ngày: TB ± 
ĐLC: 7,76 ± 3,61, khoảng giá trị: 0,5-20,0 giờ

Không 910 91,1 Hoạt động 
tốn nhiều thời 
gian điện thoại 
nhất

Học tập 170 17,0

Nợ học phần Có 70 7,0 Đọc tin tức 40 4,0

Không 929 93,0 Chơi game 34 3,4

Hài lòng kết 
quả học tập

Có 548 54,9 Mạng xã hội 678 67,9

Không 451 45,1 Khác 77 7,7

Bảng 3. Trầm cảm, lo âu, stress ở sinh viên cao đẳng dược (n = 999)

Mức độ Bình thường 
(n,%)

Nhẹ
(n,%)

Vừa
(n,%)

Nặng
(n,%)

Rất nặng
(n,%)

Trầm cảm 456 (45,65) 116 (11,61) 187 (18,72) 104 (10,41) 136 (13,61)

Lo âu 256 (25,62) 49 (4,9) 170 (17,01) 126 (12,61) 398 (39,84)

Stress 393 (39,34) 118 (11,81) 178 (17,82) 179 (17,92) 131 (13,11)

Tỷ lệ biểu hiện trầm cảm, lo âu và stress ở sinh viên cao đẳng dược lần lượt là 54,4%, 
74,4% và 60,7%. Trong đó, trầm cảm nặng và rất nặng chiếm 10,41% và 13,61%; lo âu nặng 
và rất nặng chiếm 12,61% và 39,84%; stress nặng và rất nặng chiếm 17,92% và 13,11%.
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Bảng 4. Một số yếu tố liên quan đến trầm cảm, lo âu và stress ở sinh viên cao đẳng dược

Yếu tố

Trầm cảm Lo âu Stress

Có 
n (%)

Không
n (%)

OR
(KTC 
95%)

Có
n (%)

Không
n (%)

OR
(KTC 
95%)

Có
n (%)

Không
n (%)

OR
(KTC 
95%)

Năm của chương trình đào tạo

Năm thứ 
nhất

159 
(57,2)

119 
(42,8)

1,66**

(1,17-
2,36)

- - - - - -

Năm thứ 
hai

224 
(57,1)

168 
(42,9)

1,40*

(1,02-
1,92)

- - - - - -

Năm thứ ba 160 
(48,6)

169 
(51,4) 1 - - - - - -

Hài lòng về ngoại hình

Không 229 
(69,4)

101 
(30,6)

2,10**

(1,56-
2,82)

283 
(85,8)

47 
(14,2)

2,30**

(1,61-
3,3)

250 
(75,8)

80 
(24,2)

2,29**

(1,68-
3,12)

Có 314 
(46,9)

355 
(53,1) 1 460 

(68,8)
209 

(31,2) 1 356 
(53,2)

313 
(46,8) 1

Dễ làm quen bạn mới

Không 253 
(67,1)

124 
(32,9)

2,07**

(1,56-
2,75)

310 
(82,2)

67 
(17,8)

1,78**

(1,23-
2,47)

277 
(73,5)

100 
(26,5)

2,14**

(1,59-
2,86)

Có 290 
(46,6)

332 
(53,4) 1 433 

(69,6)
189 

(30,4) 1 329 
(52,9)

293 
(47,1) 1

Có bạn thân

Không 115 
(71,9)

45 
(28,1)

1,86**

(1,24-
2,77)

- - - 120 
(75,0)

40 
(25,0)

1,62*

(1,07-
2,45)

Có 428 
(51,0)

411 
(49,0) 1 - - - 486 

(57,9)
353 

(42,1) 1

Tiền sử lo âu và trầm cảm

Có 46 
(90,2)

5 
(9,8)

6.0
(2,31-
15,57)

48
(94,1)

3 
(5,9)

4,11*

(1,25-
13,55)

43 
(84,3)

8 
(15,7)

2,54**

(1,15-
5,62)

Không 497 
(52,4)

451 
(47,6) 1 695 

(73,3)
253 

(26,7) 1 563 
(59,4)

385 
(40,6) 1

Thời gian trung bình sử dụng 
smartphone hàng ngày

1,12**

(1,08-
1,17)

-
1,11**

(1,06-
1,16)

-
1,08**

(1,03-
1,12)
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Yếu tố

Trầm cảm Lo âu Stress

Có 
n (%)

Không
n (%)

OR
(KTC 
95%)

Có
n (%)

Không
n (%)

OR
(KTC 
95%)

Có
n (%)

Không
n (%)

OR
(KTC 
95%)

Hoạt động tiêu tốn thời gian sử dụng smartphone nhất

Học tập - - - 108 
(63,5)

62 
(36,5)

0,61*

(0,42-
0,89)

84 
(49,4)

86 
(50,6)

0,63*

(0,44-
0,90)

Đọc tin tức - - - 22 
(55,5)

18 
(45,0)

0,43*

(0,22-
0,84)

14 
(35,0)

26 
(65,0)

0,33**

(0,16-
0,67)

Chơi
game - - - 25 

(73,5)
9 

(26,5)

0,70
(0,31-
1,60)

19 
(55,9)

15 
(44,1)

0,60
(0,29-
1,25)

Khác - - - 58 
(75,3)

19 
(24,7)

0,95
(0,54-
1,69)

44 
(57,1)

33
 (42,9)

0,72
(0,43-
1,20)

Mạng xã 
hội - - - 530 

(78,2)
148 

(21,8) 1 445 
(65,6)

233 
(34,4) 1

*p < 0,05, **p < 0,01
Sinh viên năm nhất và năm hai có nguy cơ trầm cảm cao hơn so với sinh viên năm cuối. 

Sinh viên không có bạn thân dễ bị trầm cảm và stress hơn. Ngược lại, những sinh viên sử 
dụng điện thoại để học tập và đọc tin tức có nguy cơ lo âu và stress thấp hơn những sinh 
viên sử dụng điện thoại để truy cập mạng xã hội. Ngoài ra, những sinh viên không hài lòng 
với ngoại hình của mình; gặp khó khăn trong việc kết bạn mới; có tiền sử lo âu và trầm cảm; 
có thời gian sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày càng nhiều thì có nguy cơ trầm cảm, 
lo âu và stress cao hơn.

BÀN LUẬN

Thực trạng trầm cảm, lo âu và stress 
ở sinh viên cao đẳng dược

Về trầm cảm: Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có 54,4% sinh viên có dấu hiệu trầm 
cảm. Trong đó, tỷ lệ sinh viên trầm cảm nhẹ, 
vừa, nặng và rất nặng lần lượt là 11,61%; 
18,72%; 10,41% và 13,61%. 

Về lo âu: Có 74,4% sinh viên có dấu 
hiệu lo âu. Trong số này, 4,9% bị lo âu nhẹ, 
17,01% bị lo âu vừa phải, 12,61% bị lo âu 
nặng và 39,84% có dấu hiệu lo âu rất nặng.

Về stress: Có 60,7% sinh viên có dấu 
hiệu stress với tỷ lệ sinh viên stress nhẹ, 
vừa, nặng và rất nặng lần lượt là 11,81%; 
17,82%; 17,92% và 13,11%.

Kết quả nghiên cứu của Radeef và cộng 
sự (2020), tiến hành trên 223 sinh viên 
trường đại học dược ở Malaysia, cũng báo 
cáo mức độ cao về các vấn đề sức khỏe tâm 
thần, với tỷ lệ trầm cảm, lo âu và căng thẳng 
lần lượt là 50,7%; 72,2% và 42,2% 14. Kết 
quả nghiên cứu của Trần Văn Thiện (2024) 
trên 422 sinh viên năm thứ nhất trường Đại 
học Y Dược-Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng 
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cho kết quả tương tự với tỷ lệ trầm cảm, lo 
âu và stress lần lượt là 70,9%; 77,7% và 
53,6% 5. Tuy nhiên, kết quả này cao hơn rất 
nhiều so với các báo cáo tổng quan trên sinh 
viên đại học nói chung của Wang và cộng 
sự (2021) 1. Những phát hiện này củng cố 
và làm nổi bật những lo ngại đáng kể về sức 
khỏe tâm thần ở sinh viên khối ngành khoa 
học sức khỏe. Ngoài ra, khảo sát của chúng 
tôi được tiến hành sau thi học kỳ hai. Đây là 
thời gian chờ đợi kết quả thi, điều này có thể 
góp phần làm tăng mức độ các vấn đề sức 
khỏe tâm thần, đặc biệt là lo âu ở sinh viên. 
Nhà trường cần có các chương trình sàng 
lọc sức khỏe tâm thần, tăng cường tổ chức 
các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên có 
nhiều sân chơi bổ ích nhằm thư giãn trí lực 
sau những giờ học, kỳ thi căng thẳng.

Một số yếu tố liên quan đến trầm cảm, 
lo âu và stress ở sinh viên cao đẳng dược

Các yếu tố bao gồm: năm của chương 
trình đào tạo, hài lòng về ngoại hình, dễ làm 
quen bạn mới, có bạn thân, tiền sử lo âu và 
trầm cảm, số giờ sử dụng điện thoại thông 
minh hàng ngày và hoạt động tốn thời gian 
sử dụng điện thoại nhất được xác định là có 
liên quan đến trầm cảm, lo âu và stress ở 
sinh viên cao đẳng dược. 

Kết quả cho thấy sinh viên cao đẳng 
dược năm nhất và năm hai có nguy cơ trầm 
cảm cao hơn sinh viên năm cuối, với OR lần 
lượt là 1,66 và 1,40. Nghiên cứu của Aluh 
và cộng sự (2020) trên 408 sinh viên dược ở 
Nigeria cũng cho thấy sinh viên năm đầu có 
điểm trầm cảm trung bình cao hơn đáng kể4 
Abbas và cộng sự (2015) khảo sát trên 433 
sinh viên dược cho thấy sinh viên năm nhất 
và năm hai có tỷ lệ trầm cảm cao hơn các 
khóa còn lại 15. Điều này có thể do sinh viên 
năm đầu chưa quen với áp lực học tập, môi 
trường học tập, phương pháp giảng dạy và 
tự học, cùng với thay đổi trong môi trường 

sống và thiếu bạn bè thân thiết để chia sẻ áp 
lực, trong khi những sinh viên năm kế tiếp 
đã quen thuộc với phong cách, lịch trình và 
môi trường học tập 15, 16. Cần tăng cường tổ 
chức các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 
học tập giúp sinh viên các khóa đầu tiên có 
thể nhanh chóng hòa nhập môi trường học 
tập mới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tự ti về 
ngoại hình ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ 
trầm cảm, lo âu, và stress ở sinh viên cao 
đẳng dược, với OR lần lượt là 2,1; 2,3; và 
2,29. Điều này phù hợp với các báo cáo 
quốc tế về tác động tiêu cực của sự không 
hài lòng về ngoại hình đối với trầm cảm, lo 
âu và stress 16, 17, 18. Mặt khác, ngay cả khi 
thanh thiếu niên bị bắt nạt, sự hài lòng với 
ngoại hình có thể làm giảm chứng trầm cảm 
và cải thiện thành tích học tập 19. Với sự tiến 
bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ, các 
nền tảng mạng xã hội đã phát triển mạnh 
mẽ và ngày càng thâm nhập vào cuộc sống 
của mỗi cá nhân 20, việc đăng ảnh cá nhân 
lên tài khoản cá nhân trở thành xu hướng 
phổ biến trong giới trẻ ngày nay. Tự ti về 
ngoại hình có thể là rào cản trong việc hòa 
nhập xã hội hoặc nhận thức tiêu cực về bản 
thân do nhận được sự phán xét tiêu cực từ 
người khác 16. Hơn nữa, vấn đề này có thể 
ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng và góp 
phần gây ra trầm cảm, lo âu và stress 20. Vì 
vậy, nhà trường, giáo viên và gia đình cần 
quan tâm nhiều đến cảm nhận của sinh viên 
về ngoại hình, cần phát triển các câu lạc bộ 
giúp sinh viên có kỹ năng làm đẹp hình thể 
bên ngoài như câu lạc bộ trang điểm, thời 
trang, câu lạc bộ thể hình.

Khó khăn trong việc kết bạn mới ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của 
sinh viên dược. Phân tích cho thấy sinh viên 
gặp khó khăn này có nguy cơ trầm cảm, 
lo âu, và stress cao hơn với OR lần lượt là 
2,07; 1,78; và 2,14. Nghiên cứu của Vũ Thái 
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Phương Nam (2022) trên 783 sinh viên Đại 
học Y Dược-Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng 
cho kết quả tương tự với OR là 2,0; 1,73; 
và 1,52 3. Các mối quan hệ mới rất cần thiết 
cho sinh viên sau trung học phổ thông, đặc 
biệt là sinh viên năm nhất, do môi trường 
học tập và bạn bè khác biệt 4, 5. Tuy nhiên, 
một số sinh viên có thể e ngại vì tính cách 
hướng nội, tự ti về ngoại hình, khả năng 
giao tiếp,... Các đoàn thể nên giúp sinh viên 
mở rộng mối quan hệ và rèn luyện kỹ năng 
mềm để phát triển bản thân và sự nghiệp.

Bạn thân đóng vai trò quan trọng trong 
cuộc sống, hỗ trợ chia sẻ buồn vui và giúp 
đỡ học tập 21. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
sinh viên không có bạn thân có nguy cơ 
trầm cảm và stress cao hơn với OR lần lượt 
là 1,86 và 1,62. Một nghiên cứu tại Trường 
Đại học Y Dược-Đại học Quốc Gia Hà Nội 
cho thấy sinh viên có bạn thân ít có nguy 
cơ trầm cảm với OR=0,63 3. Tình bạn thân 
thiết và có giá trị có nhiều tác động tích cực 
giúp tăng chỉ số hạnh phúc của con người, 
giảm căng thẳng và giúp giảm thiểu các vấn 
đề sức khỏe tinh thần 21. Cần khuyến khích 
sinh viên phát triển mối quan hệ bạn bè thân 
thiết và lành mạnh. Tăng cường phương 
pháp giảng dạy nhóm hiệu quả để nâng cao 
kỹ năng làm việc nhóm, tăng hiệu quả học 
tập và mở rộng quan hệ với bạn học.

Tiền sử lo âu và trầm cảm là yếu tố chính 
tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu và stress ở sinh 
viên. Sinh viên có tiền sử này có nguy cơ 
cao hơn với OR lần lượt là 6,0; 4,11 và 2,54. 
Kết quả này tương đồng với một nghiên cứu 
trên 783 sinh viên Trường Đại học Y Dược-
Đại học Quốc Gia Hà Nội 3. Trường học và 
giáo viên cần chú ý đặc biệt, tạo điều kiện 
học tập thuận lợi và theo dõi sức khỏe cho 
các sinh viên này.

Thời gian sử dụng điện thoại trung bình 
hàng ngày được xác định có liên quan đến 

chứng trầm cảm, lo âu và stress ở sinh viên 
cao đẳng dược. Những sinh viên có thời 
gian sử dụng điện thoại thông minh càng 
lâu thì càng có nguy cơ trầm cảm, lo âu 
và stress với OR lần lượt là 1,12; 1,11 và 
1,08. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy 
những sinh viên dùng điện thoại để học 
tập và đọc tin tức có nguy cơ lo âu, stress 
thấp hơn sinh viên sử dụng điện thoại cho 
mạng xã hội với OR là 0,61 và 0,63. Thật 
vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy số giờ sử 
dụng điện thoại trung bình hàng ngày của 
sinh viên là 7,76 ± 3,61 giờ. Trong đó, có 
những sinh viên phản hồi rằng họ dành 20 
giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại. Việc 
sử dụng điện thoại thông minh hiện nay rất 
phổ biến ở giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, do 
tính tiện lợi, dễ tiếp cận và đáp ứng nhiều 
nhu cầu cá nhân 22. “Nghiện” điện thoại trở 
thành vấn đề xã hội quan trọng, với nhiều 
nghiên cứu cho thấy sử dụng điện thoại quá 
mức có liên quan chặt chẽ với các vấn đề 
tâm lý như trầm cảm, lo âu và mất ngủ22. 
Những người nghiện điện thoại thường 
cảm thấy chán nản, bối rối và cô lập nếu 
thiếu điện thoại 22. Thời gian dành cho điện 
thoại và mạng xã hội làm giảm tương tác 
thực tế, làm suy giảm các mối quan hệ xã 
hội và tăng cảm giác cô đơn 22. Nhà trường 
và giáo viên cần giáo dục sinh viên về ảnh 
hưởng tiêu cực của việc sử dụng điện thoại 
quá mức, khuyến khích các em phân bổ thời 
gian hợp lý, tăng cường giao tiếp xã hội và 
mở rộng mối quan hệ thực tế. Cần có các 
nghiên cứu sâu hơn về tác động của việc sử 
dụng điện thoại quá mức lên thành tích học 
tập, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của sinh 
viên để đưa ra các giải pháp can thiệp phù 
hợp, đảm bảo môi trường học tập tốt nhất 
cho sinh viên.

HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu khảo sát trong thời gian sinh 

viên chờ kết quả thi học kỳ có thể khiến tỷ 
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lệ trầm cảm, lo âu, stress ở mức cao hơn tại 
các thời điểm khác của quá trình học tập. 
Việc khảo sát trực tuyến khiến một bộ phận 
sinh viên không phản hồi cũng là một trong 
hạn chế của nghiên cứu này.

Bên cạnh đó, thiết kế nghiên cứu cắt 
ngang với bộ câu hỏi DAS-21 chỉ mang 
tính chất tham khảo. Do đó, cần có những 
nghiên cứu ở các thời điểm khác nhau, theo 
dõi dọc, có các giải pháp khuyến khích sinh 
viên tham gia, đồng thời kết hợp nghiên 
cứu định tính nhằm tìm hiểu thêm các mối 
quan hệ nhân quả rút ra từ nghiên cứu. Nhà 
trường cần tổ chức các chương trình khám 
sàng lọc nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe 
tâm thần của sinh viên một cách chính xác 
hơn.

 KẾT LUẬN
Tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress ở sinh viên 

cao đẳng dược ở mức trung bình cao. Sinh 
viên năm nhất và năm hai có nguy cơ trầm 
cảm cao hơn so với năm cuối. Sinh viên 
không có bạn thân dễ bị trầm cảm và stress, 
trong khi sử dụng điện thoại để học tập hoặc 
đọc tin tức giảm nguy cơ lo âu và stress so 
với dùng mạng xã hội. Những sinh viên 
không hài lòng với ngoại hình, khó kết bạn, 
có tiền sử lo âu, trầm cảm, hoặc sử dụng 
điện thoại nhiều giờ mỗi ngày có nguy cơ 
mắc trầm cảm, lo âu và stress cao hơn.

Nhà trường và giáo viên cần chú trọng 
vấn đề sức khỏe tâm thần của sinh viên, tăng 
cường áp dụng các phương pháp giảng dạy 
tích cực, đặc biệt là giảng dạy theo nhóm. 
Các đoàn thể nên phát triển các câu lạc bộ 
ngoại khóa để tăng cường mối quan hệ xã 
hội, gắn kết và nâng cao kỹ năng mềm cho 
sinh viên.

LỜI CẢM ƠN
Nhóm nghiên cứu gửi lời cảm ơn chân 

thành đến Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, 

nơi đã phê duyệt và hỗ trợ thực hiện đề tài 
này. Đồng thời, nhóm xin bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đến các sinh viên cao đẳng dược, 
những người đã tham gia trả lời khảo sát 
phục vụ nghiên cứu này.
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